
Số Tính năng f-DCOS f-CMAS f-DCIM fRetail

A Quản lý thiết bị

A.1 Thông tin quản lý

A.2 Theo dõi giá trị: nguyên giá, khấu hao, phát sinh, 
giá trị còn lại - - - x

A.3 Theo dõi hạn khấu hao, hạn sử dụng - - - x

A.4 Điều chuyển thiết bị qua lại giữa các kho, chi 
nhánh... - - x x

A.5 Theo dõi trạng thái: đang lập đề xuất, đang mua 
hàng, chờ phân bổ, thanh lý, đang có sự cố... x - x x

A.6 Kiểm kê và cập nhật thiết bị hiện có (danh mục 
thiết bị) x - x

A.7 Lịch sử thay đổi thông tin trên thiết bị x - x x

A.8 Người phụ trách thiết bị x - x x

A.9 Hồ sơ, tài liệu liên quan thiết bị x x x x

A.10 Nhắc lịch trên thiết bị, như lịch đến hạn kiểm 
định, bảo trì định kỳ... x - x x

A.11 Tính năng import/ export đồng loạt x x x x

A.12 Thông tin vận hành

A.13 Kết nối, thu thập và lưu trữ dữ liệu theo thời gian 
thực - x x -

A.14 Tổng hợp, so sánh và cảnh báo theo cấu hình 
mong muốn - x x -

A.15 Giao diện 2D vận hành kỹ thuật: sơ đồ một sợi, 
mặt bằng bố trí, nguyên lý kết nối - x x -

A.16 Giao diện 3D thiết bị lắp đặt - - x -

A.17 Cảnh báo qua email, web-app - x x -

A.18 Cảnh báo qua mobile-app - x - -

A.19 Cảnh báo qua SMS - x x -

B Quản lý phụ tùng

B.1 Theo dõi thay đổi phụ tùng, vật tư thuộc thiết bị x - x x

B.2 Kiểm kê và cập nhật phụ tùng, vật tư x - x x

B.3 Tổng hợp giá trị thiết bị theo phụ tùng x - x x



Số Tính năng f-DCOS f-CMAS f-DCIM fRetail

B.4 Tính năng import/ export đồng loạt x - x x

B.5 Nhắc lịch trên phụ tùng vật tư x - x x

C Quản lý kết nối (connection)

C.1 Kết nối điện sử dụng - - x -

C.2 Kết nối mạng dữ liệu - - x -

C.3 Kết nối mạng truyền thông bậc cao - x x -

D Qui trình hoạt động

D.1 Bảo trì bảo dưỡng định kỳ x x x x

D.2 Xử lý sự cố theo cấp độ x x x x

D.3 Đi kiểm tra hạ tầng trong ca trực x - x -

D.4 Theo dõi các thay đổi x - x x

D.5 Đưa thiết bị vào khai thác x - x x

D.6 Tháo thiết bị khỏi hạ tầng x - x x

D.7 Vận hành hàng ngày (S.O.Ps) x - x -

D.8 Vận hành khẩn cấp (E.O.Ps) x - x -

D.9 Điều chuyển thiết bị x - x x

D.10 Chuyển đổi ca trực vận hành x - x -

D.11 Đăng ký vào khu vực x - x -

D.12 Kiểm tra thử nghiệm thiết bị x - x -

D.13 Giấy phép làm việc (Work order) x - x -

D.14 Hoàn ứng nội bộ x - - -

D.15 Xin nghỉ phép x - - -

D.16 Đăng ký phòng họp x - - -

E Tích hợp camera
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E.1 Chia sẻ phân quyền quản lý, vận hành hệ thống 
theo giao thức LDAP - x - -

E.2 Replay dữ liệu theo thời gian lưu trữ - x - -

E.3 Cảnh báo theo khu vực ảo - x - -

E.4 Cảnh báo vật thể lạ - x - -

E.5 Phân loại đối tượng theo white-list, black-list - x - -

E.6 Bám bắt đối tượng trên toàn tuyến - x - -

E.7 Cảnh báo sự không tuân thủ qui định ra, vào: 
mang vật lạ, đồng thời nhiều người - x - -

E.8 Cảnh báo sự tụ tập trái qui định - x - -

E.9 Nhận diện biển số xe, phân lập danh sách cấm/ 
cho phép - x - -

E.10 Có khói/ foggy trong khu vực - x - -

E.11 Đếm lượt người ra, vào khu vực trong thời gian 
cụ thể - x - -

F Kết nối cửa từ truy cập

F.1 Chia sẻ phân quyền quản lý, vận hành hệ thống 
theo giao thức LDAP - x x -

F.2 Điều khiển cửa đóng/ mở từ xa - x x -

F.3 Cảnh báo trạng thái cửa mở quá hạn - x x -

G Quản lý người dùng

G.1 Phân loại người dùng: nhân viên, khách ngoài, 
đại lý... x - x x

G.2 Ghi nhận các hoạt động trên hệ thống theo từng 
người dùng x x x x

G.3 Cấu hình quyền theo vai trò người dùng x x x x

G.4 Theo dõi tuân thủ chính sách an ninh truy cập x - x -

G.5 Tổng hợp các vi phạm, thay đổi người dùng trên 
hệ thống x - x -

H Báo cáo tổng hợp

H.1 Chủ động xây dựng dữ liệu báo cáo x x x x

H.2 Chủ động lập form báo cáo x x x -
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H.3 Cung cấp sẵn các báo cáo thường gặp x x x x

H.4 Lịch tổng hợp báo cáo định kỳ x x x x

H.5 Thông báo hoàn tất báo cáo đến người liên quan x x x x

I Quản lý hợp đồng

I.1 Theo dõi các trạng thái HĐ: xây dựng, tiến hành, 
nghiệm thu, bảo hành... x - - x

I.2 Nhắc lịch trên HĐ như sắp đến hạn thanh toán, 
thời hạn hiệu lực,... x - - x

I.3 Phân loại các hình thức HĐ: dịch vụ, triển khai, 
mua sắm, tư vấn... x - - x

I.4 Theo dõi các phụ lục đính kèm x - - x

I.5 Theo dõi thời hạn thanh toán theo HĐ, phụ lục x - - x

J Quản lý đối tác

J.1 Phân loại đối tác x - x -

J.2 Theo dõi, đánh giá tổng hợp lịch sử hợp tác x - x -

K Tài liệu lưu trữ

K.1 Thông tin hướng dẫn sử dụng dùng chung (wiki) x - x x

K.2 Quản lý danh mục, tài liệu theo phân quyền 
tương ứng x - x x

K.3 Xây dựng hồ sơ kinh nghiệm (Knowledge base) x - x x

Ghi chú: Các tính năng trên hoàn toàn có thể điều chỉnh, cập nhật theo nhu cầu thực tế từ nhà phát triển 
mà không cần thông báo cho các bên liên quan.


